
UBND XÃ KIẾN THUỴ 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG 

 

KHỐI MẪU GIÁO 

BÁO GIẢNG CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON 

Ngày 
Khối 3T Khối 4T Khối 5 tuổi 

C1 C3 B1 B2 B3 A1 A2 A3 

8/9/2025 

TD: Đi kiễng gót  

liên tục 3m 
KPXH: Cô giáo 

 của con 
KPXH: Tìm hiểu 

công việc của các cô 

bác trong trường 

mầm non 

TD: Đi lùi 3m MTXQ: Tìm hiểu 

công việc các cô các 

bác trong trường 

mầm non 

PTNT: Tìm hiểu 

trường mầm non của 

bé 

TD: Đi trên dây TD: Đi trên dây 

9/9/2025 

KPXH: Cô giáo 

 của con 
TD: Đi kiễng gót 

 liên tục 3m 
Tiết học: Đi lùi  

khoảng 3m 
KPKH: Tìm hiểu về 

công việc của các cô 

các bác trong trường 

mầm non 

Dạy kỹ năng ca hát 

"Trường chúng cháu 

là trường mầm non 

PTNN:Làm quen 

với chữ cái “o, ô ,ơ” 
KPXH: Tìm hiểu 

trường  

mầm non 

KPXH : Khám phá 

trường mầm non của 

bé 

10/9/2025 
TH: Tô màu trường 

 mầm non 
TH: Tô màu trường 

 mầm non 
TH: Vẽ trường  

mầm non 
Dạy vận động: Vỗ 

tay theo nhịp vui đến 

trường 

Toán: Phân biệt hình 

hình tròn, hình tam 

giác 

PTTM:Dạy kĩ năng 

ca hát bài “ Chào 

ngày mới” 

Dạy múa: Vui đến 

trường 
Truyện: Bàn tay có 

nụ hôn 

11/9/2025 

Truyện: Ai tài giỏi 

hơn 
Thơ: Bạn Mới Toán: So sánh sắp 

xếp chiều rộng 3 đối 

tượng 

Toán: Phân biệt hình 

tròn và hình tam giác  
Tạo hình:Vẽ chùm 

bóng bay 
PTNN:Thơ “ Gà học 

chữ” 
Thơ: Gà học chữ TCKN ( Tiết học 

SEL): Dạy trẻ kỹ 

năng phối hợp, hợp 

tác nhóm với bạn 

trong lớp 

12/9/2025 
Vận động: Vui đến 

trường 
Vận động: cháu đi 

mẫu giáo 
Truyện: “Vịt con đi 

học” 
Truyện: Món quà 

của cô giáo 
Truyện: Món quà 

của cô giáo 

 (Tích hợp SEL) 

PTTM:Vẽ trường 

mầm non của bé” 
TH: Xé dán trường 

mầm non 
TH: Vẽ trường mầm 

non 

15/9/2025 

Thể dục: Bò theo 

hướng thẳng 
PTNT: Đồ chơi bé 

yêu thích 
KHKH: Tìm hiểu 

một số đồ dùng, đồ 

chơi trong trường 

mầm non (steam) 

Toán : So sánh sắp 

xếp chiểu rộng của 3 

đối tượng 

Toán: Sắp xếp chiều 

rộng 3 đối tượng 
PTTC: Đi trên dây KPKH: Khám phá 

đồ chơi trong lớp 

học 

KPKH: Khám phá 

đồ chơi lớp bé 

16/9/2025 
KPKH:Đồ chơi 

trong lớp bé 
Hát: đu quay Truyện: “Vì sao bin 

nín khóc” 
Thể dục: Tung bắt 

bóng với người đối 

diên 

Thể dục: Bò chui 

qua cổng 
PTNN:Làm quen 

với chữ cái “a, ă ,â” 
TH: Vẽ đồ chơi 

trong lớp 
Dạy hát: Cả tuần đều 

ngoan 

17/9/2025 
Hát: Cả tuần đều 

ngoan 
Toán: Nhận biết 

hình vuông, hình 

chữ nhật 

TH: Xé dán đồ dùng 

trong lớp bé 
TCKNXH: Không 

đi theo người lạ 
 TC-KNXH: Gấp 

quần áo 
PTTM:Dạy hát 

“Lớp chúng mình 

kết đoàn” 

CC: Làm quen chữ 

cái o, ô, ơ 
Thơ: Tình bạn 

18/9/2025 

Thơ: Bập bênh Truyện: vịt con cẩu 

thả 
TCKNXH: Kĩ năng 

Gấp quần áo 
Truyện: Đôi bạn tốt Thơ “An toàn với 

bé” 
PTNT: Đếm đến 6, 

nhận biết nhóm có 6 

đối tượng, nhận biết 

số 6 

TCKNXH: SEL: 

Dạy trẻ kỹ năng phối 

hợp, hợp tác nhóm 

TH: Xé dán đồ chơi 

lớp bé 

21/9/2025 TCKNXH: Bé cất 

đồ dùng đồ chơi 
TCKNXH: Bé cất 

đồ dùng đồ chơi 
Dạy hát: “nắng sớm” Tạo hình:Vẽ trường 

mầm non 
Tạo hình: Xé dán đôi 

dép 
PTTM: Xé dán đồ 

chơi trong lớp. 
Dạy hát: “ Em đi 

mẫu giáo” 
CC: Làm quen nhóm 

chữ cái o,ô,ơ 

22/9/2025 

Toán: Nhận biết 

nhóm có 2 đối tượng 
Toán: Nhận biết 

nhóm có 2 đối tượng 
Tiết học: Tung bắt 

bóng với người đối 

diện 

KPXH: Tìm hiểu 1 

số đồ dung đồ chơi 

trong trường mầm 

non 

KPXH: Bé tìm hiểu 

về đồ dùng đồ chơi 

trong trường mầm 

non 

PTNT: Tìm hiểu đồ 

chơi lớp bé 
TD: Chạy thay đổi 

hướng vận động tốc 

độ theo đúng hiệu 

lệnh 

Toán: Đếm đến 6 

nhận biết nhóm có 6 

đối tượng, nhận biết 

số 6 



Ngày 
Khối 3T Khối 4T Khối 5 tuổi 

C1 C3 B1 B2 B3 A1 A2 A3 

23/9/2025 

Thể dục: Bật nhảy 

tại chỗ 
Thể dục: Bật nhảy 

tại chỗ 
Toán: Phân biệt hình 

tròn và hình tam giác 
TCKNXH: Bé gấp 

quần áo 
Thể dục: Tung bắt 

bóng với người đối 

diện 

PTTC: Bò bằng bàn 

tay bàn chân giữa 

hai đường kẻ rộng 

40cm dài 4-5m 

Toán: Đếm đến 6, 

nhận biết nhóm có 6 

đối tượng, nhận biết 

số 6 

TD:Bò bằng bàn tay 

và bàn chân giữa 2 

đường kẻ rộng 

40cm, dài 4-5m 

24/9/2025 
TH:Xếp dán đồ chơi 

tặng bạn 
Vận động: đường 

em đi 
Thơ: An toàn với bé Xé dán: Đồ chơi  Dạy kỹ vận động 

theo nhịp bài hát: 

Quả bóng 

PTNN: Thơ: An 

toàn cho bé 
CC: Làm quen chữ 

cái a, ă, â 
Thơ: An Toàn với bé 

25/9/2025 
Truyện: Bài học đầu 

tiên của Gấu con 
Truyện: Bạn mới TCKNX: Kĩ năng 

không đi theo người 

lạ 

Thơ: An toàn cho bé Truyện: Thỏ con đi 

học  
PTTCKNXH: Dạy 

trẻ kỹ năng khi bị lạc 
Dạy hát: thật đáng 

chê 
Dạy hát: Lớp chúng 

mình kết đoàn. 

26/9/2025 
Vận động: Cháu đi 

mẫu giáo 
Xếp dán: trường 

mầm non 
Dạy hát: “ Trường 

chúng cháu là 

trường mầm non” 

Hát: Trường chúng 

cháu là trường mầm 

non 

TC-KNXH: Kỹ 

năng không đi theo 

người lạ 

PTNN: Kể chuyện: “ 

Gà tơ đi học” 
Thơ: Cái ổ điện CC: Làm quen nhóm 

chữ cái a,ă,â 

29/9/2025 

KPXH: Tìm hiểu tết 

trung thu 
KPXH: Tìm hiểu tết 

trung thu 
- Tiết học: Bò chui 

qua cổng 
TD: Bò chui qua 

cổng 
Thể dục: Đi lùi 3m PTTC: Chạy thay 

đổi hướng vận động 

theo hiệu lệnh 2 

TD: Bò bằng bàn tay 

và vàn chân giữa 2 

đường kẻ rộng 

40cm, dài 4 - 5m 

TD:Chạy thay đổi 

tốc độ theo đúng 

hiệu lệnh. 

30/9/2025 
Hát: Đêm trung thu Thể dục: bò theo 

hướng thẳng 
Toán: Phân biệt hình 

vuông, với hình chữ 

nhật. 

Toán: Phân biệt hình 

vuông, với hình chữ 

nhật. 

Toán: Phân biệt hình 

hình vuông, hình 

chữ nhật 

PTNT: Dạy trẻ làm 

bánh Trung thu 
Toán: Thêm bớt 

trong phạm vi 6 
Toán : Thêm bớt 

trong phạm vi 6 

1/10/2025 
Thơ: Trăng sáng Hát: đêm trung thu Tạo hình: làm đèn 

lồng trung thu 

(steam) 

Hát: Đêm Trung 

Thu 
Hát: rước đèn dưới 

ánh trăng 
PTTM: Làm đèn 

Trung thu (EDP) 
5E: Làm đèn trung 

thu 
Dạy Múa: Đêm 

trung thu 

2/10/2025 

Toán:Nhận biết 

phân biệt hình 

vuông, hình chữ 

nhật 

Thơ: Trăng sáng Thơ: “Rằm 

 tháng tám” 

TH: Làm đèn lồng 

(Steam) 

Thơ: Trăng sáng” PTNT: Thêm bớt 

trong phạm vi 6  

Truyện: Chú Cuội 

 cung trăng 

TCKN: Làm bánh 

 trung thu 

3/10/2025 

TCKNXH: Bé vui  

tết trung thu 

TCKNXH: Bé vui  

tết trung thu 

Dạy vận theo tiết tấu 

chậm: “ Bé và Trăng 

Thơ: Trăng sáng STEAM: Làm đèn 

lồng 

  

PTTM: Vận động 

múa bài “ Đêm trung 

thu” 

TCKNXH: Làm  

bánh trung thu 

STEAM ( IDP) : 

Làm đèn  

trung thu 

 


